
STT Tên giáo trình Loại tài liệu Tác giả

1 Thanh toán điện tử Giáo trình
TS Nguyễn Trần Hưng
ThS. Trần Thị Huyền Trang

2

Văn hóa và văn minh Pháp

Giáo trình

TS. Nguyễn Thị Thu Hồng
ThS. Bùi Thị Quỳnh Trang
ThS. Ngô Thanh Hà
ThS. Hoàng Thị Hoa
ThS. Phạm Thị Thanh Thanh
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương
TS. Nguyễn Thị Mị Dung
ThS. Đỗ Thị Mai Quyên

3

Dịch tiếng Trung thương mại

Giáo trình

TS. Phùng Thị Thu Trang
TS. Đinh Thị Thu Hương
TS. Đinh Thi Thu Hương        
ThS. Nguyễn Châu Giang       
 ThS. Nguyễn Thuỳ Vân        
TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc          
ThS. Đỗ Hạnh Nguyên      
 ThS. Nguyễn Nguyệt Nga

4

Quản trị thời gian

Giáo trình

PGS,TS Nguyễn Thị Minh Nhàn
PGS,TS. Mai Thanh Lan
ThS. Nguyễn Thị Tú Quyên
ThS. Trần Văn Tuệ
ThS. Lại Quang Huy

5

Quản trị công ty

Giáo trình

TS. Đỗ Thị Bình
TS. Nguyễn Thị Uyên
TS. Trần Văn Trang
PGS,TS. Trần Kiều Trang
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
ThS, Hoàng Cao Cường
ThS. Nguyễn Ngọc Hưng
ThS. Trịnh Thị Nhuần
ThS. Đào Thị Phương Mai
ThS. Nguyễn Ngọc Dương
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6

Đào tạo và phát triển nhân lực

Giáo trình

PGS,TS Mai Thanh Lan
TS. Nguyễn Thị Liên
PGS,TS Nguyễn Thị Minh Nhàn
ThS. Nguyễn Tú Quyên
ThS. Vũ Thị Minh Xuân
ThS. Ngô Thị Mai

7

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giáo trình

PGS,TS Nguyễn Thị Thu Thủy
ThS. Cù Nguyên Giáp
ThS. Đinh Thị Hà
ThS. Nguyễn Hưng Long
ThS. Nghiêm Thị Lịch
ThS. Nguyễn Thị Vân Trang

8

Quản trị ngân hàng thương mại

Giáo trình

PGS,TS Nguyễn Thị Phương Liên
GS,TS Đinh Văn Sơn
PGS,TS Lê Hoàng Nga
PGS,TS Nguyễn Thu Thủy
TS. Phùng Việt Hà
TS. Đặng Thị Minh Nguyệt
TS. Nguyễn Thanh Phương
TS. Vũ Ngọc Diệp
ThS. Phạm Quốc Chính
ThS. Lê Nam Long
ThS. Đặng Thị Lan Phương
ThS. Đinh Thị Phương Anh

9 Tài nguyên du lịch Giáo trình TS Hoàng Thị Lan

10

Biên dịch và phiên dịch tiếng Pháp

Giáo trình

TS. Nguyễn Thị Mị Dung
ThS. Đỗ Thị Mai Quyên
ThS. Hoàng Thị Hải Yến
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
ThS. Lê Thùy Dương
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền
ThS. Nguyễn Thị Phương Thanh

11 Kinh tế vĩ mô 2 Giáo trình TS Nguyễn Thị Thu Hiền

12
Quản trị chiến lược (Dùng cho 
chương trình đào tạo sau đại học ) Giáo trình

PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt
TS Nguyễn Thị Uyên
TS Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
TS Lưu Thị Thùy Dương
TS Phan Đình Quyết
TS Đào Lê Đức
TS Nguyễn Phương Linh
Vũ Tuấn Dương

13

Phát triển dịch vụ logistics cho XK 
hàng hoá qua các cửa khẩu biên 
giới Việt Nam – Trung Quốc Tham khảo

PGS,TS Nguyễn Hoàng
PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt
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Tác động của năng lực cung ứng 
dịch vụ tới kết quả hoạt động của 
DN: Nghiên cứu trường hợp các 
DN Logistics hoạt động trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng Tham khảo

PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt
TS. Phan Đình Quyết

15

Nâng cao năng lực quản trị cho các 
DN NVV VN nhằm tăng cường 
hiệu quả xuất khẩu, vượt qua hàng 
rào kĩ thuật tiêu chuẩn quốc tế 
trong xuất khẩu nông sản

Tham khảo

TS. Lê Tiến Đạt
ThS. Nguyễn Nguyệt Nga
ThS. Lê Thị Thu
ThS. Nguyễn Đắc Thành
Vũ Trọng Nghĩa
ThS. Vũ Thị Thuỳ Linh
TS. Phạm Thị Minh Uyên
ThS. Nguyễn Thị Tươi
ThS. Lê Trâm Anh
ThS. Đinh Thị Phương Anh

16

Chiến lược cạnh tranh của các DN 
chế biến thực phẩm VN trong bối 
cảnh cách mạng CN 4.0 Tham khảo

PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt
TS. Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
TS. Lưu Thị Thuỳ Dương
ThS. Vũ Tuấn Dương

17

Kế toán trách nhiệm xã hội - cơ sở 
lý luận và thực tiễn tại các doanh 
nghiệp niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam

Tham khảo

TS. Nguyễn Thành Hưng
PGS.TS Đỗ Minh Thành
TS. Đinh Thị Hương
ThS. Vũ Quang Trọng
ThS. Nguyễn Đức Minh
ThS. Hoàng Tiến Linh
ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

18

Quản trị siêu thị

Tham khảo

TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
TS. Phạm Trung Tiến
ThS. Chu Thị Hà
ThS. Trịnh Đức Duy
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai
ThS. Nguyễn Minh Trang

19
Đầu tư trực tiếp nước ngoài và lĩnh 
vực nông nghiệp Việt Nam Tham khảo

TS Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt

20
Phát triển thương hiệu tập thể - Từ 
lý luận đến thực tiễn Tham khảo

PGS,TS Nguyễn Quốc Thịnh
TS Khúc Đại Long

21
Phát triển thương mại theo hướng 
bền vững ở VN Tham khảo

PGS,TS Hà Văn Sự
TS. Lê Nguyễn Diệu Anh
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Rào cản xanh trong thương mại 
quốc tế hàng nông sản

Tham khảo

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
PGS,TS Phan Thế Công
TS. Vũ Thị Thu Huyền
TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh
TS. Dương Hoàng Anh
TS. Phạm Thị Minh Uyên
TS. Trần Việt Thảo
ThS. Hồ Thị Mai Sương
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

23

Tác động của một số biện pháp phi 
thuế đến xuất khẩu thuỷ sản của 
Việt Nam sang EU trong bối cảnh 
thực thi EVFTA Tham khảo

TS. Lê Thị Việt Nga
ThS. Doãn Nguyên Minh

24
Rủi ro trong xuất khẩu nông sản 
chủ lực của Việt Nam Tham khảo

TS. Phan Thu Trang
ThS. Trương Quang Minh

25
Vietnamese SMEs in agricultural 
export Tham khảo

TS. Lê Tiến Đạt
PGS,TS Nguyễn Hoàng
TS. Đinh Thị Phương Anh
PGS,TS Christopher Selvarajah
TS. Hoàng Hoa Cương
TS Phạm Thị Nhâm
TS. Vũ Trọng Nghĩa
TS. Nhâm Phong Tuân
TS. Nguyễn Thị Lan Phương
TS. Lê Thị Thu

26
Translation from practice to 
proficiency Tham khảo

TS. Nguyễn Thị Lan Phương
Nguyễn Bích Hồng
Vũ Thị Hạnh
Nguyễn Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Xuân Phương
Vũ Thị Thu Trang
Vũ Thị Thanh Hoa

27

Nghiên cứu về đối tượng chuyển 
giao trong hợp đồng nhượng quyền 
thương mại Tham khảo

TS. Đỗ Phương Thảo

28

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù 
theo hướng bền vững của vùng 
đồng bằng sông Hồng và duyên hải 
đông bắc Việt Nam Tham khảo

TS. Trần Thị Bích Hằng

29

Cải thiện chỉ số mức độ phổ biến 
của biện pháp phi thuế quan nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh toàn 
cầu của Việt Nam Tham khảo

TS. Lê Thị Việt Nga
TS. Dương Hoàng Anh
TS. Vũ Thị Thu Hương



30
Phát triển quan hệ thương mại Việt 
Nam với các nước Đông Á Tham khảo

PGS.TS Hà Văn Sự
TS. Dương Hoàng Anh
ThS. Dương Thùy Dương

31
Quản lý bán hàng đa cấp tại Việt 
Nam Tham khảo

PGS,TS Phạm Công Đoàn
TS. Nguyễn Thị Hương Giang
TS. Hoàng Văn Hảo

32

Phát triển chiến lược và năng lực 
cạnh tranh marketing của các 
doanh nghiệp bán lẻ hiện đại Việt 
Nam Tham khảo

PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt

33 Kinh tế học vi mô 2 Giáo trình

PGS,TS Phan Thế Công
TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh
ThS. Ninh Thị Hoàng Lan
ThS. Hồ Thị Mai Sương

34
Hành vi mua của khách hàng tổ 
chức trong kinh doanh xuất khẩu Tham khảo

PGS,TS Phan Thị Thu Hoài
TS. Nguyễn Hoàng Giang
TS. Nguyễn Thế Ninh
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
ThS. Vũ Phương Anh
ThS.Đinh Thủy Bích
ThS. Vũ Thị Hiền
ThS. Đặng Phương Linh
ThS. Lương Phương Hoa

35 Khởi sự kinh doanh Giáo trình TS. Trần Văn Trang

36

Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản 
phẩm cà phê xuất khẩu của Việt 
Nam: Nghiên cứu điển hình trường 
hợp tỉnh Gia Lai TK TS. Nguyễn Duy Đạt
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